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THỦ ẤN CHÂN NGÔN CỦA ĐỊA TẠNG BỒ TÁT 
 

_ Chữ Chủng Tử của Địa Tạng Bồ Tát là: A ( ), hoặc HA ( ) 
_ Tam Muội Gia Hình là: Trên Hoa Sen có viên ngọc báu có cờ phướng 
 

 
1_ Địa Tạng Bồ Tát Ấn: 
Các ngón cài nhau hướng vào bên trong. Duỗi ngón út và ngón vô danh sao cho 

đầu ngón chạm nhau như chóp núi. Hai ngón cái để ngang nhau duỗi thẳng 
Quán tưởng hai ngón trỏ, ngón cái là viên ngọc báu, tức là viên ngọc báu trên cây 

phướng. 
 

 
 
Chân Ngôn là: 

       
NAMAḤ SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ _ HA HA HA  SUTANU   SVĀHĀ   
[NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ: Quy mệnh khắp hết chư Phật 
HA  HA  HA : lìa ba Nhân  
SUTANU: Diệu Thân (thân màu nhiệm) 
SVĀHĀ: Thành tựu] 
 
2_ Địa Tạng Bồ Tát Diêm Ma Vương Ấn : 
  Chắp 2 tay lại. Co ngón út, ngón trỏ vào lòng bàn tay. Hợp móng, duỗi 2 ngón 

cái vượt lên trên 2 ngón trỏ đè lóng giữa của 2 ngón giữa. Đấy là một thể của Địa Tạng 
và Diêm Ma Vương vậy 

Chân Ngôn là : 
  

OṂ_ YAMĀYA _  A  VIRA  HŪṂ  KHAṂ _ SVĀHĀ  
(Quy mệnh Diêm Ma Đẳng, quyết định thành tựu Chân Ngôn của Báo Thân) 
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3_ Địa Tạng Tâm Chân Ngôn: 
      

OṂ_ KṢĪḤ  HICARA _ SARVA  BODHI  HŪṂ 
(Quy mệnh Đấng chưởng quản trái đất, khiến cho thành tựu tất cả Tuệ Giác) 
 
4_ Địa Tạng Bồ Tát Pháp Thân Ấn :  
Ngửa 2 tay. Hai ngón trỏ, hai ngón vô danh đều móc nhau, bên phải đè bên trái. 

Hai ngón cái đều co vào trong lòng bàn tay, co hai ngón giữa lại đè trên móng hai ngón 
cái. Lại co đều 2 ngón út vào lòng bàn tay. Hai ngón cái đưa qua đưa lại.  

Chân Ngôn là :  
  

OṂ _ PRAMAṆI-PATI _ SVÀHÀ 
(Quy mệnh Đức Thắng Như Ý Ma Ni Bảo Chủ, quyết định thành tựu tốt lành) 
 
_Bản khác ghi Chân Ngôn này là : 

  
OṂ _ PRAMAṆI-DĀNE _ SVĀHĀ 
 (Hỡi Đức Thắng Như Ý Ma Ni Bảo, hãy ban cho sự thành tựu tốt lành) 
 
Ấn Chú của Pháp này. Vào mỗi ngày 14 của kỳ Bạch Nguyệt, ngày 14 của kỳ Hắc 

Nguyệt. Dùng nước thơm tắm gội, đứng trên mặt đất, hai chân đặt song song, ngay 
thẳng thân mình. Kết Ấn này, tụng Chú thì Hộ Thân, diệt tội, trừ ôn dịch ắt ứng 
nghiệm cực tốt 

 
5_ THẦN CHÚ TĂNG TRƯỞNG TÀI BẢO THẾ LỰC 
Địa Tạng Bồ Tát vì muốn khiến cho chúng sinh hay đạt được tất cả Pháp lành của 

Thế Gian như là: Tăng trưởng ghi nhớ, thọ mệnh, thân thể, sức lực của thân thể, danh 
tiếng. và khiến cho họ tăng trưởng tất cả Pháp lành của Xuất Thế Gian như là: Trí Tuệ, 
Đại Từ, Đại Bi….mà tuyên nói Thần Chú chẳng thể nghĩ bàn như bên dưới. 

Thần Chú này hay khiến cho danh tiếng truyền ra khắp thế giới và hay tăng 
trưởng tất cả tinh khí vị ngon của Đại Địa, khiến cho ánh sáng của Trí Tuệ sinh khắp 
nơi, cho đến viên mãn Bồ Tát Hạnh, thành tựu Niết Bàn Giải Thoát. 

Chân Ngôn chẳng thể nghĩ bàn này tên là: “Cụ Túc Thủy Hỏa Cát Tường 
Quang Minh Đại Ký Minh Chú Tổng Trì Chương Cú”. 

Chân Ngôn này hay khiến tăng trưởng tất cả Pháp trắng trong sạch, tăng trưởng 
tất cả tinh khí vị ngon của tất cả thực vật như là: Hạt giống, gốc rễ, mầm non, cành lá, 
hoa quả, dược liệu, ngũ cốc ...Cũng hay khiến cho mưa thuận gió hoà, tăng trưởng có 
ích cho năng lượng của bốn Đại: Đất, Nước, Gió, Lửa... khiến cho thân tâm vui mừng, 
Tài Bảo, Thắng Lực, cùng với tất cả và nhân duyên hưởng thụ hoàn cảnh bên ngoài, 
đều được tăng ích, và khiến Trí Tuệ lanh lợi, đập nát tất cả phiền não. 

Chân Ngôn Thần Chú này như sau: 
NAMO RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ĀRYA KṢITI-GARBHA BODHI-SATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  
TADYATHĀ: KṢAṂ-BHU, KṢAṂ-BHU, KṢUD  KṢAṂ-BHU, ĀKĀŚA  

KṢAṂ-BHU, VĀRAKA  KṢAṂ-BHU, ABHŪ  KṢAṂ-BHU, VAIRA  KṢAṂ-BHU, 
VAJRA KṢAṂ-BHU, ĀLOKA  KṢAṂ-BHU, DAMA KṢAṂ-BHU, SATYĀMA  
KṢAṂ-BHU, SATYA  NIRHĀRA  KṢAṂ-BHU, VYAVALOKA KṢAN VĀ 
KṢAṂ-BHU, UPAŚAMA KṢAṂ-BHU, NATANA KṢAṂ-BHU, PRAJÑĀ 
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SAṂBHUTI  RAṆA KṢAṂ-BHU, KṢAṆA KṢAṂ-BHU, VIŚĪLYA KṢAṂ-BHU, 
ŚĀSTĀLĀVA  KṢAṂ-BHU, VYĀḌA  SUṬA  MAHILE DĀHILE  DAME  ŚAME, 
CAKRĀSI  CAKRA  MAṢILE  KṢILE  BHĪRE, HIRE  GRAH  SAṂVALA  VṚĀTE  
RATNA  PĀLE, CA CA CA CA, HĪRE  MILE  EKĀRTHA  THAḤKHETHA  
GOLO, THALE  THALE  MILE, BĀṬHE  TĀḌE  KULE  KU  MILE, AMILE  
AÑGO  CITTĀVI, ARI  GILI  PARAGILI  KUŚA  ŚAMALE, JAÑGE  JAÑGULE, 
HURU HURU HURU HURU, STU-MILE  MIMĪLEḌHE  ŚAMILE  TARE BHĀ  
DADA  HĀRA, HĪRA  HĪRE, HURU HURU  NU, BHĀVA  RAJA  VIŚODHANE  
SVĀHĀ   

KALIYUGA  VIŚODHANE  SVĀHĀ 
KALUṢA  MANA  VIŚODHANE  SVĀHĀ 
KALUṢA  MAHĀ-BHŪTA  VIŚODHANE  SVĀHĀ 
KALUṢA  RASA  VIŚODHANE  SVĀHĀ 
KALUṢA  OJA  VIŚODHANE  SVĀHĀ 
SARVA  ĀŚA  PARIPŪRAṆI  SVĀHĀ 
SARVA  SASYA  SAṂPĀDANE  SVĀHĀ 
SARVA  TATHĀGATA  ADHIṢṬHITE  SVĀHĀ 
SARVA  BODHI-SATVA  ADHIṢṬHITA  ANU  MODITE  SVĀHĀ 
Khi Địa Tạng Bồ Tát tuyên nói Chân Ngôn thù thắng này lưu chuyển vào núi, 

sông, trái đất và tất cả pháp giới thời hết thảy cây cỏ trong trái đất đều vui mừng nẩy 
nở tươi tốt thêm, tất cả hoàn cảnh đều thu được sự sinh sôi nảy nở không thể nào so 
sánh được, hết thảy cộng đồng sinh mệnh cùng phồn thịnh, tốt lành hòa kính tất cả, 
tràn đầy giữa vũ trụ. Điều này thật sự là khiến cho tất cả Đại Địa được tăng trưởng thủ 
hộ, tất cả sinh mệnh được tăng ích, có thể nói đó là Chú màu nhiệm kỳ diệu để bảo vệ 
sinh mệnh. 

 
6_ THỦ ẤN CỦA SÁU VỊ ĐỊA TẠNG 
  a)  Địa Tạng Bồ Tát Căn Bản Ấn: 
Đây là Thủ Ấn của Địa Tạng Bồ Tát tại Địa Tạng Viện trong Thai Tạng Giới, có 

tên gọi là Kỳ Ấn  
Hai tay tác Nội Phộc, dựng đứng hai ngón giữa cùng đối nhau. 
 

 
 
Hai ngón giữa tượng trưng cho hai trang nghiêm của Phước Trí. Tức có nghĩa là: 

hai tay sinh Phước Trí trao cho tất cả chúng sinh khác. Lại hai ngón giữa dựng đứng 
như dạng cây cờ cho nên gọi là Kỳ Ấn. 

Chân Ngôn là: 
      

NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ_ HA  HA  HA  VISMAYE  SVĀHĀ  
[NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ: Quy mệnh khắp cả chư Phật 
HA  HA  HA : lìa ba Nhân  
VISMAYE: Hiếm có 
SVĀHĀ: Thành tựu] 
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b) Bảo Xứ Bồ Tát Ấn: 
Tay phải nắm quyền. Duỗi 3 ngón: út, vô danh, giữa cho thẳng. Ngón trỏ vịn 

đầu ngón cái 

 
Chân Ngôn là: 

       
NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ_ HE  MAHĀ  MAHĀ _ SVĀHĀ  
[NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ: Quy mệnh khắp cả chư Phật 
HE: mừng thay 
MAHĀ- MAHĀ: sự to lớn bên trong sự to lớn 
SVĀHĀ: Thành tựu] 
 
 c) Bảo Thủ Bồ Tát Ấn: 

Tay phải nắm quyền, đem ngón cái đè các ngón và duỗi ngón vô danh thẳng đứng 
 

 
Chân Ngôn là: 

      
NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ_ RATNA-UDBHAVA _ SVĀHĀ  
[NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ: Quy mệnh khắp cả chư Phật 
RATNA-UDBHAVA: sinh ra báu, tuôn ra vật báu 
SVĀHĀ: Thành tựu] 
 
d) Trì Địa Bồ Tát Ấn: (Kim Cương Bộ Tam Muội Gia Ấn) 
Tay phải ngửa, tay trái sấp. Bắt chéo ngón cái phải với ngón út trái và ngón út 

phải với ngón cái trái sao cho ngón cái và ngón út phải hướng xuống dưới, ngón cái và 
ngón út trái hướng lên trên 

 

 
 
Chân Ngôn là: 

       
NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ_ DHARAṆI-DHĀRA _ SVĀHĀ  
[NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ: Quy mệnh khắp cả chư Phật 
DHARAṆI-DHĀRA: Trì giữ đất đai 
SVĀHĀ: Thành tựu] 
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 e) Bảo Ấn Thủ Bồ Tát Ấn: (Ngoại Ngũ Cổ Ấn) 
Chắp 2 tay lại, các ngón đều cài nhau bên ngoài. Duỗi 2 ngón giữa khiến cho đầu 

ngón dựa nhau. Ngón cái và ngón út đều đứng thẳng. Cong 2 ngón trỏ đặt phía sau 
lưng 2 ngón giữa sao cho đừng chạm lưng ngón , hình trạng như chày Ngũ Cổ Kim 
Cương 

 
Chân Ngôn là: 

       
NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ_ RATNA  NIRJĀTA _ SVĀHĀ  
[NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ: Quy mệnh khắp cả chư Phật 
RATNA  NIRJĀTA: Sinh ra vật báu 
SVĀHĀ: Thành tựu] 
 
 f) Kiên Cố Ý Bồ Tát Ấn:  
Liên Hoa Hợp Chưởng, hơi cách lìa ngón cái ngón trỏ. 
 

 
Chân Ngôn là: 

       
NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ_ VAJRA  SAṂBHAVA _ SVĀHĀ  
[NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ: Quy mệnh khắp cả chư Phật 
VAJRA  SAṂBHAVA: Sinh ra từ Kim Cương 
SVĀHĀ: Thành tựu] 


